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QUYẾT ĐỊNH 

Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 380/STC-NSHX 

ngày 29/01/2021 và Báo cáo thẩm định số 23/BC-STP ngày 27/01/2021 của Sở 

Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí 

trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

2. Cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; 

3. Các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã; 

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ 

1.Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà 
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theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 

30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 

số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (cán bộ thú y trực tiếp kiểm tra, xác định 

tình hình chăn nuôi, dịch bệnh tại cơ sở; những người được huy động để thực 

hiện tiêu hủy lợn, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, trực tại các chốt kiểm dịch). 

Mức hỗ trợ kinh phí: 150.000 đồng/người/ngày làm việc; 250.000 

đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ 

1. Đối với hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi: Ngân sách trung ương đảm bảo 70%; ngân sách tỉnh đảm bảo 

20%; ngân sách huyện đảm bảo 10%. 

2. Đối với hỗ trợ cho cán bộ thú y và người tham gia phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi: Các đối tượng trên thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó 

chi trả. 

Điều 5. Thời điểm áp dụng mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ này áp dụng đối với chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hỗ trợ cho cán bộ thú y, những người tham gia 

phòng, chống, bệnh dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo thời gian quy định tại 

Quyết định số 2254/QĐ-TTg này 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 

01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020). 

Điều 6. Trình tự, thủ tục, thanh quyết toán 

1. Đối với hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch 

tả lợn Châu Phi; doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông 

bà, giao Sở Tài chính, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, thanh quyết toán theo quy định. 

2. Đối với hỗ trợ cho cán bộ thú y và người tham gia phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi: Có bảng chấm công của từng bộ phận và được Trưởng 

(hoặc Phó) Ban chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh của cấp đó phê duyệt. 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Hướng dẫn các địa phương về quy trình, kỹ thuật, đối tượng lợn phải 

tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định; 

b) Soát xét, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí đối với chủ vật nuôi có lợn 

buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ 

hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà của các địa phương, gửi Sở Tài chính. 
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2. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn các địa phương hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo 

quy định. 

b) Trên cơ sở hồ sơ, văn bản đề nghị của UBND cấp huyện và báo cáo 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh 

xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị theo đúng quy định. 

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan; UBND cấp xã thực hiện đúng quy 

trình, hồ sơ trong việc tiêu hủy lợn; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối 

tượng, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng trục lợi tiền hỗ trợ. 

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác về đối tượng được hỗ trợ; chủng 

loại, số lượng, trọng lượng lợn phải tiêu hủy, kịp thời tổng hợp, báo cáo về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối tượng, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thú 

y và những tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

c) Chủ động bố trí và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí phần kinh phí ngân 

sách địa phương đảm bảo theo đúng quy định. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 8; 

- Các Bộ: Tài chính, NN và PTNT;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp; 

- TTr Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Tư Pháp; 

- PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Trần Tiến Hưng 
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